BIỂU TÀI SẢN, CÔNG CỤ TRANG THIẾT BỊ THANH LÝ 
THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Thông báo số 01/HĐTL-VTF ngày 23/12/2024)

	STT
	Tên tài sản
	Số lượng
	 Đơn giá 
	Thành tiền
	Hiện trạng

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)x(3) 
	 

	1
	Máy tính để bàn Egate 7000
	1
	   80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	2
	Máy tính để bàn CMS-X-MediaX434-668
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	3
	Máy tính để bàn CMS-X-Media X434-668
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	4
	Máy tính để bàn CMS-X-Media X434-668
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	5
	Máy tính để bàn CMX-X-media X434-668
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	6
	Máy tính để bàn CMS-X-Media X434-668
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	7
	Máy tính để bàn CMS-X-Media X434-668
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	8
	Máy tính để bàn (FPT Elead T16DV)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	9
	Máy tính bàn (FPT Elead T16DV)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	10
	Máy tính bàn (FPT Elead T16DV)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	11
	Máy tính chủ Dell Power Edge 29000III
	1
	  120,000 
	     120,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	12
	Máy tính để bàn HP Pro 3330PC
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	13
	Máy vi tính để bàn
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	14
	Máy vi tính để bàn
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	15
	Máy vi tính để bàn
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	16
	Máy vi tính để bàn
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	17
	Máy tính xách tay Dell Inspriron 11 3148
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	18
	Máy tính xách tay Dell Inspriron 
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	19
	Máy tính xách tay Dell Inspison
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	20
	Máy tính xách tay HP Pro P4440s
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	21
	Máy vi tính xách tay Dell  7359
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	22
	Máy tính bảng Ipad 32GB Space
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	23
	Máy tính bảng Ipad 32GB Space
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	24
	Máy tính bảng Ipad 32GB Space
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	25
	Máy in A3 HP 5200
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	26
	Máy in Laser A3 HP-5200N
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	27
	Máy Photo Ricoh Afivio 3030
	1
	  200,000 
	    200,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	28
	Máy Photo
	1
	  200,000 
	    200,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	29
	Máy Photocopy Ricoh MP2000
	1
	  200,000 
	     200,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	30
	Bộ bàn ghế tiếp khách
	1
	 0 
	 0 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	31
	TBDM (Thiết bị đảo mặt máy photocopy)
	1
	      5,000 
	         5,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	32
	Bộ máy tính để bàn Fantom (2013)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	33
	Bộ máy tính để bàn Fantom (2013)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	34
	Bộ máy tính để bàn  Fantom (2013)
	1
	    80,000 
	       80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	35
	Bộ máy tính Fantom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	36
	Bộ Máy tính Fantom
	1
	   80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	37
	Bộ Máy tính Fantom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	38
	Bộ máy tính để bàn Fan Tom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	39
	Bộ máy tính để bàn Fan Tom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	40
	Bộ máy tính để bàn Fan Tom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	41
	Bộ máy tính để bàn Fan Tom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	42
	Bộ máy tính để bàn Fan Tom
	1
	    80,000 
	      80,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	43
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	44
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	     35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	45
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	46
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	47
	Bộ lưu điện UPS
	1
	   35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	48
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	49
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	50
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	51
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	52
	Bộ Lưu điện
	1
	    35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	53
	Bộ lưu điện UPS (2013)
	1
	   35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	54
	Bộ Lưu điện
	1
	   35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	55
	Bộ Lưu điện
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	56
	Bộ Lưu điện
	1
	    35,000 
	       35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	57
	Bộ Lưu điện
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	58
	Bộ lưu điện UPS
	1
	   35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	59
	Bộ lưu điện UPS
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	60
	Bộ lưu điện
	1
	    35,000 
	      35,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	61
	Máy in Lazser Jet P2015D
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	62
	Máy in Lazser Jet P2015D
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	63
	Máy in HP 1160
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	64
	Máy in HP 1160
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	65
	Máy in HP 1160
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	66
	Máy in HP 1160
	1
	   30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	67
	Máy in HP Laserjet Pro M402DW
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	68
	Máy in A4 HL-L2361DN Brother
	1
	   30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	69
	Máy Fax Panasonic KXFL 424
	1
	    30,000 
	      30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	70
	Máy Fax Panasonic KXFL 424
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	71
	Máy Fax Panasonic KXFL 424
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	72
	Máy Fax-2840 Brother
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	73
	Máy hủy tài liệu
	1
	    30,000 
	       30,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	74
	Quạt cây
	1
	   20,000 
	       20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	75
	Quạt cây
	1
	    20,000 
	      20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	76
	Quạt cây
	1
	    20,000 
	      20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	77
	Quạt cây
	1
	    20,000 
	      20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	78
	Quạt cây
	1
	    20,000 
	       20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	79
	Quạt cây
	1
	    20,000 
	      20,000 
	Hết hạn sử dụng; hỏng

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	  4,645,000 
	 


